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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt I năm 2025 

Thực hiện công văn  số 17/TTDVNN-KT ngày 6/3/2025 của UBND huyện Định Hóa 

về việc triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt I năm 2025; Kế hoạch số 15/KH-

UBND ngày 9/1/2025 của UBND xã Lam Vỹ về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

và thủy sản trên địa bàn xã Lam Vỹ năm 2025. 

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi và hoàn thành 

chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2025. Ủy ban nhân dân xã Lam 

Vỹ xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt I năm 2025 cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tạo miễn dịch, duy trì mức kháng thể bảo hộ thường xuyên trên đàn gia súc, gia cầm. 

Chủ động phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho vật nuôi; 

2. Yêu cầu 

Tiêm phòng đạt 100% số gia súc trong diện tiêm. Thực hiện triệt để có hiệu quả các 

biện pháp phòng chống dịch, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do dịch 

bệnh gây ra. 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền, địa phương, các ban ngành, tổ chức, cá nhân 

có liên quan, tiến tới xã hội hóa trong công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần đảm bảo vệ 

sinh môi trường, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác chăn nuôi thú y trên địa bàn xã. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác thông tin tuyên truyền . 

Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông về các biện pháp phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm nhằm nâng cao ý thức trách 

nhiệm của người dân trong giám sát, khai báo dịch bệnh. 

Kết hợp các hình thức thông tin, tuyên truyền (hội nghị tập huấn, hội thảo, thông tin 

trên các cụm loa phát thanh của xóm…nhằm phát huy công tác thông tin, tuyên truyền trong 

công tác phòng, chống dịch. 

2. Đối tượng và loại vắc xin tiêm phòng. 



- Đối với trâu, bò, bê, nghé trong diện tiêm: Thực hiện tiêm phòng vắc xin Tụ 

huyết trùng, Lở mồm long móng và vắc xin Viêm da nổi cục. 

- Đối với lợn: Tiêm vắc xin Tụ huyết trùng, Dịch tả, vắc xin Lở mồm long móng. 

- Đối với chó, mèo: Tiêm vắc xin Dại (Rabisin) chó, mèo. 

Ghi chú: Đối với các loại vắc xin không được nhà nước hỗ trợ gồm: Tụ huyết trùng 

trâu, bò. Viêm da nổi cục, vắc xin Tai xanh lợn, vắc xin Dại chó mèo ... thì đề nghị các xóm 

chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân tự lo kinh phi mua và tiêm phòng cho đàn vật nuôi 

theo quy định. 

3. Thời gian tổ chức tiêm phòng. 

 Lịch tiêm phòng: từ ngày 01/4/2025 - 15/4/2025 

4. Cơ chế chính sách và kinh phí thực hiện 

a. Cơ chế chính sách 

- Các loại vắc xin được nhà nước hỗ trợ: Tụ huyết trùng lợn; Dịch tả lợn; Lở 

mồm long móng trâu, bò, lợn. 

* Tiền công tiêm phòng. 

Thực hiện theo Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của 

Bộ Tài chính. Quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho động 

vật, chẩn đoán thú y, dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật và Quyết định số 

73/QĐ-CNTY ngày 10/02/2017 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thái Nguyên. Cụ 

thể như sau: 

- Trâu, bò, ngựa: 4.800 đ/1 mũi tiêm/lần tiêm, 6.700đ/2 mũi tiêm/ lần tiêm. 

- Lợn, dê, cừu: 2.900đ/1 mũi tiêm/lần tiêm, 4.800đ/2 mũi tiêm/lần tiêm.  

- Chó, mèo: 5.500đ/1 mũi tiêm/lần tiêm. 

- Đối với tiêm phòng vắc xin Dại chó, mèo: Tổng thu là 29.500 đồng/con.  

Trong đó: 

+ Tiền công tiêm phòng là: 5.500 đồng/01 con  

+ Tiền mua Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với chủ nuôi chó là: 10.000 đồng/01 

con chó, mèo và tiền mua vắc xin là 14.000 đồng. 

* Ghi chú: Tất cả các loại vắc xin phải được bảo quản từ 2 - 80C, tránh ánh sáng 

mặt trời chiếu trực tiếp, không được đông lạnh vắc xin, vắc xin chỉ sử dụng trong thời 

hạn của nhà sản xuất ghi trên nhãn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng thành viên và tổ chức kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêm phòng, phòng chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm có hiệu quả. 



2. Cán bộ Thú y tham mưu đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo cũng như dự toán 

kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả. Có trách nhiệm tổng hợp 

số liệu, cung ứng vắc xin, dụng cụ, bảo hộ lao động phục vụ cho công tác tiêm phòng 

và thanh quyết toán vắc xin theo quy định. 

3. Các xóm: Rà soát,thống kê số lượng đàn gia súc trong diện tiêm phòng. 

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt I năm 

2025. UBND xã Lam Vỹ đề nghị các xóm, các ban ngành liên quan, phối hợp tổ chức  

thực hiện tốt các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực ĐU, HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các thành viên BCĐ PCD động vật xã; 

- 10 xóm; 

- Lưu: VP. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ LAM VỸ 

  

LỊCH TIÊM 

Phòng gia súc đợt I năm 2025 

( Kèm theo kế hoạch số:         /KH-UBND ngày      tháng 03 năm 2025) 

Ngày tháng 

năm tiêm 
Tên xóm Người tiêm 

BCĐ 

phụ trách xóm 

01/4/2025 Văn La 1         Tổ thú y xã Hoàng Đình Tiên 

02/4 Văn La 2 Tổ thú y xã Lý Thị Lập 

03/4 Làng Cỏ Tổ thú y xã Phan Thanh Thành 

04/4 Tam Hợp Tổ thú y xã Hoàng Hồng Huế 

05/4 Đoàn Kết Tổ thú y xã Hứa Thị Hôn 

06/4 Làng Quyền Tổ thú y xã Ma Đình Lương 

07/4 Làng Há Tổ thú y xã Dương Văn Tuyến 

08/4 Nà Toán Tổ thú y xã Ma Văn Bảo 

09/4 Nà Làng Tổ thú y xã Hoàng Thị Mai 

10/4 Bình Sơn Tổ thú y xã Triệu Kim Huệ 
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